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Phụ lục: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, BÃI BỎ  

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ , TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày         tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG  

1 

Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây 

dựng/ điều chỉnh; 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu 

tư xây dựng 

Dự án nhóm A 

không quá 35 

ngày, dự án 

nhóm B không 

quá 25 ngày, dự 

án nhóm C 

không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 
Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Theo quy định 

tại Thông tư số 

28/2023/TT-

BTC ngày 

12/5/2023 của 

Bộ Tài Chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 

12/5/2023 của Bộ Tài Chính về Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng; 

- Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành 

quy định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

2 

Thẩm định thiết 

kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế 

cơ sở/điều chỉnh 

Thiết kế xây 

dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở 

Công trình cấp I, 

cấp đặc biệt 

không quá 35 

ngày; công trình 

cấp II, cấp III 

không quá 25 

ngày; các công 

trình còn lại 

không quá 15 

ngày làm việc từ 

thời điểm nhận 

đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Theo quy định 

tại Thông tư 

27/2023/TT-

BTC ngày 

12/5/2022 của 

Bộ Tài Chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 

12/5/2022 của Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuât, 

phí ̣thẩm định dự toán xây dựng; 

- Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành 

quy định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

3 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới đối 

với công trình 

cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

150.000 

đồng/giấy phép 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 
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3 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

ngưỡng, tôn giáo 

/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho 

công trình không 

theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho 

công trình theo 

tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

4 

Cấp giấy phép 

xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối 

với công trình 

cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

20 ngày đối với 

công trình kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

150.000 

đồng/giấy phép 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 
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4 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

5 

Cấp giấy phép di 

dời đối với công 

trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II 

(công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

20 ngày đối với 

công trình kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

150.000 

đồng/giấy phép 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

6 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép xây 

dựng đối với 

công trình cấp 

20 ngày đối với 

công trình kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

150.000 

đồng/giấy phép 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 
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5 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

7 

Gia hạn giấy 

phép xây dựng 

đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, 

tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

15.000 

đồng/giấy phép 

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 
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6 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

8 

Cấp lại giấy phép 

xây dựng đối với 

công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/ 

Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa 

chữa, cải 

tạo/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị Quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

13/7/2022 của UBND tỉnh về quy định 

quản lý cấp giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 
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7 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

1 

Cho ý kiến về kết 

quả đánh giá an 

toàn công trình 

đối với công trình 

xây dựng nằm 

trên địa bàn tỉnh 

14 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn 

về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/06/2023 của Chính phủ Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 

29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố TTHC mới ban hành; TTHC 

được thay thế trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng xây dựng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng;  

- Quyết định 707/QĐ-BXD ngày 

07/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc 

công bốthủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng công trình xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định 51/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành 

Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx


8 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

chất lượng, bảo trì công trình xây dựng 

và quản lý an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địabàn 

tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

2 

Cho ý kiến về 

việc kéo dài thời 

hạn sử dụng của 

công trình hết 

thời hạn sử dụng 

theo thiết kế 

nhưng có nhu cầu 

sử dụng tiếp (trừ 

trường hợp nhà ở 

riêng lẻ) 

14 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn 

về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/06/2023 của Chính phủ Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 

29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố TTHC mới ban hành; TTHC 

được thay thế trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng xây dựng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng;  

- Quyết định 707/QĐ-BXD ngày 

07/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx


9 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng công trình xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định 51/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành 

Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý 

chất lượng, bảo trì công trình xây dựng 

và quản lý an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địabàn 

tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

3 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn 

thành công trình 

của cơ quan 

chuyên môn về 

xây dựng tại địa 

phương 

20 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị 

kiểm tra công 

tác nghiệm thu  

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

Không 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn 

về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/06/2023 của Chính phủ Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 

29/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố TTHC mới ban hành; TTHC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx


10 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

được thay thế trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng xây dựng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng;  

- Quyết định 707/QĐ-BXD ngày 

07/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc 

công bốthủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng công trình xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định 51/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành 

Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý 

chất lượng, bảo trì công trình xây dựng 

và quản lý an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địabàn 

tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định 13/2023/QĐ-UBND ngày 

26/6/2023 của UBND tỉnh về phân cấp 

thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

III LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 

Thẩm định nhu 

cầu sử dụng đất; 

thẩm định điều 

kiện giao đất, thuê 

đất không thông 

qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng 

đất, điều kiện cho 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ và có 

chủ trương của 

UBND tỉnh  

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

Không 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

phép chuyển mục 

đích sử dụng đất 

để thực hiện dự án 

đầu tư đối với tổ 

chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài 

có chức năng 

ngoại giao 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

- Thông tư số 09/2021/TT BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020; Quyết định số 

05/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về trình tự thực hiện thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

2 

Giao đất, cho 

thuê đất không 

thông qua hình 

thức đấu giá 

quyền sử dụng 

đất đối với dự án 

phải trình cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền xét 

duyệt hoặc phải 

cấp giấy chứng 

nhận đầu tư mà 

người xin giao 

đất, thuê đất là tổ 

chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài, 

doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức 

nước ngoài có 

chức năng ngoại 

giao. (Đối với 

trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

để thực dự án vì 

mục đích quốc 

phòng an ninh; 

phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ 

sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

- Thông tư số 09/2021/TT BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

quốc gia, công 

cộng thì nộp hồ 

sơ xin giao đất, 

thuê đất trong 

thời gian thực 

hiện phương án 

bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư 

đã được phê 

duyệt mà không 

phải chờ đến khi 

hoàn thành việc 

giải phóng mặt 

bằng.) 

Mã TTHC:  

1.002253 

3 

Giao đất, cho thuê 

đất không thông 

qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng 

đất đối với dự án 

không phải trình 

cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xét 

duyệt; dự án 

không phải cấp 

giấy chứng nhận 

đầu tư; trường 

hợp không phải 

lập dự án đầu tư 

xây dựng công 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

Không 

1. Luật Đất đai năm 2013; 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đất đai; 

3. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ 

sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

 4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai; 

5. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

trình mà người xin 

giao đất, thuê đất 

là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người 

Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức 

nước ngoài có 

chức năng ngoại 

giao 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

6. Thông tư số 09/2021/TT BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của Ban 

Quản lý quy định 

tại khoản 7 Điều 

33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

28 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
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17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

2 

Thủ tục chấp 

thuận nhà đầu tư 

đối với dự án đầu 

tư thực hiện tại 

khu kinh tế quy 

định tại khoản 4 

Điều 30 của Nghị 

định số 

31/2021/NĐ-CP 

28 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

3 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với 

dự án không 

thuộc diện chấp 

thuận chủ trương 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo 

quy định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 
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đầu tư (BQL) đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

4 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

(BQL) 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

5 Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

28 ngày làm 

việc kể từ ngày 
1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
Không - Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 
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tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của Ban Quản lý 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

6 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp dự án đã 

được cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký đầu tư và 

không thuộc diện 

chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

03 ngày đối với 

thay đổi tên dự 

án đầu tư, tên 

nhà đầu tư, nhà 

đầu;  10 ngày 

đối với thay đổi 

các nội dung 

khác tại Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
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đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

 

 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

7 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng 

một phần hoặc 

toàn bộ dự án đầu 

tư đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của UBND cấp 

tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

8 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp nhà đầu tư 

nhận chuyển 

nhượng dự án đầu 

tư là tài sản bảo 

đảm đối với dự án 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 
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đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của UBND cấp 

tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

9 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp chia, tách, 

sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

10 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp chia, tách, 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 
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hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi 

loại hình tổ chức 

kinh tế đối với dự 

án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

 

định - Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

11 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp sử dụng 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất thuộc 

dự án đầu tư để 

góp vốn vào 

doanh nghiệp đối 

với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
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 - Qua dịch vụ bưu chính. 

12 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư trong trường 

hợp sử dụng 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất thuộc 

dự án đầu tư để 

hợp tác kinh 

doanh đối với dự 

án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

13 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư theo bản án, 

quyết định của 

tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu 

tư đã được chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư (Khoản 3 

Điều 54 Nghị 

12 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
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định số 

31/2021/NĐ-CP) 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

14 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án đầu 

tư theo bản án, 

quyết định của 

tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu 

tư đã được cấp 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

hoặc dự án đã 

được chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

nhưng không 

thuộc trường hợp 

quy định 

tại khoản 3 Điều 

41 của Luật Đầu 

tư (Khoản 4 Điều 

54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
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15 

Thủ tục gia hạn 

thời hạn hoạt 

động của dự án 

đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

21 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

16 

Thủ tục ngừng 

hoạt động của dự 

án đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

của UBND cấp 

tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
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3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

17 

Thủ tục chấm dứt 

hoạt động của dự 

án đầu tư 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

18 

Thủ tục cấp lại 

hoặc hiệu đính 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

05 ngày làm 

việc đối với cấp 

lại Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư; 03 ngày 

làm việc đối với 

hiệu đính thông 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 
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tin Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo 

quy định 

. 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

19 

Thủ tục đổi Giấy 

chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

20 
Thủ tục thực hiện 

hoạt động đầu tư 

theo hình thức 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

Không 
- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
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góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần 

vốn góp đối với 

nhà đầu tư nước 

ngoài 

hợp lệ theo quy 

định 

 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

21 

Thủ tục thành lập 

văn phòng điều 

hành của nhà đầu 

tư nước ngoài 

trong hợp đồng 

BCC 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 



27 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

22 

Thủ tục chấm dứt 

hoạt động văn 

phòng điều hành 

của nhà đầu tư 

nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.911.369. 

2. Thời gian: 

Vào các ngày làm việc từ thứ 2 

đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại  Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT  ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT MÃ HỒ SƠ 

TTHC 
TÊN TTHC TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ CƠ QUAN THỰC HIỆN 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1 MLT3 
Cấp giấy phép 

xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính 

phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu 
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Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ 

phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

2 MLT4 
Điều chỉnh Giấy 

phép xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính 

phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ 

phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu 

3 MLT5 
Gia hạn Giấy 

phép xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính 

phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 
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29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ 

phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

 

4 MLT6 
Cấp lại Giấy 

phép xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính 

phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của 

UBND tỉnh Lai Châu Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ 

phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu 

II LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

1 
1.009742.000.00.

00.H35 

Thủ tục chấp 

thuận chủ 

trương đầu tư 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối 

với dự án đầu tư 

- Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu;  

- Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của 

UBND tỉnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 
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xây dựng và 

kinh doanh sân 

gôn 

quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 
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